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BẢNG THÔNG TIN CÔNG SUẤT MÁY

	Model tổ máy
	Điện áp
	Số Pha
	Tần số
	Hệ số cs
	Công suất chính kế PRP
	Dòng PRP
	Công suất dự phòng khẩn cấp ESP
	Dòng ESP

	CI-1100S
	230/400* V
	3
	50 Hz
	0.8
	1000 kVA
	800 kW
	1443.4A
	 11000 kVA
	880 kW
	1587.8A


(*) Có thể điều chỉnh được.
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Hình ảnh mang tính chất tham khảo
CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 

*Công suất chính kế PRP: Được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 8528-1. Là công suất lớn nhất mà tổ máy phát điện có khả năng cung cấp liên tục với một phụ tải điện thay đổi khi hoạt động không giới hạn số giờ trong năm. Công suất trung bình cho phép phát ra sau 24h hoạt động không được vượt quá 70% công suất chính kế.
* Công suất dự phòng khẩn cấp ESP: Được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 8528-1. Là công suất lớn nhất có thể trong dãy công suất khác nhau của tổ máy phát điện có thể cung cấp điện khẩn cấp trong suốt thời gian gián đoạn điện lưới, hoặc theo điều kiện thử nghiệm lên tới 200h hoạt động một năm.

Công suất trung bình cho phép phát ra sau 24h hoạt động không được vượt quá 70% công suất dự phòng ở chế độ khẩn cấp (ESP). Không cho phép quá tải thêm khi chạy ở mức công suất này.
Các tiêu chuẩn thao khảo:

Các dữ liệu điện nêu ra được tính toán theo nhiệt độ môi trường 25°C áp suất khí quyển 99kPa, độ ẩm tương đối 30% và ở độ cao không quá 1000 m so với mực nước biển. Đối với các điều kiện khác các thông số sẽ biến đổi vui lòng tham khảo các hệ số thay đổi phù hợp với động cơ này.

Chất lượng điện áp phát ra tuân theo các tiêu chuẩn và quy cách như CEI 2-3, IEC 34-1, EN14214, VDE 0530, BS 5514-1, CAN/CSA – C22.2

	THÔNG SỐ CHUNG CỦA TỔ MÁY

	Nhà sản xuất 
	OEM CUMMINS
	Độ ồn máy có vỏ
	73±5 dbA/7m

	Nước sản xuất
	China
	Độ ồn máy không vỏ
	N/A

	Kích thước máy có vỏ chống ồn (mm)       
	6058x2438x2591
	Vỏ chống ồn
	Tùy chọn

	Kích thước máy trần (mm)
	4370x2010x2400
	Dung tích thùng nhiên liệu máy có vỏ     
	1000 L

	Trọng lượng máy có vỏ                       (kg)
	13500
	Nhiên liệu sử dụng
	Dầu Diezen

	Trọng lượng máy không vỏ                 (kg)
	8100
	Thiết bị bao gồm
	Tổ máy trọn bộ


	THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ

	Hãng sản xuất
	CUMMINS
	Phương pháp làm mát
	Bằng nước kết hợp quạt gió

	Ký hiệu
	QST30-G4
	Nhiệt độ nước tối đa tại công suất liên tục/ dự phòng
	100/104°C

	Tần số
	50Hz
	Dung tích nước làm mát(động cơ)
	79L

	Tốc độ vòng tua 
	1500 vòng/phút
	Hệ thống phun nhiên liệu
	Bosch P8500LLA

	Công suất đầu ra
	970 kWm
	Phương phápđiều tốc
	ECM

	Số xy lanh, cách bố trí
	12, kiểu V
	Áp suất dầu tối thiểu/ tối đa
	166/386kPa

	Kiểu động cơ
	Diezen, 4 thì
	Nhiệt độ dầu tối đa
	121°C

	Tỷ số nén
	14.0:1
	Củ đề
	24V

	Đường kính * Hành trình Piston
	140X165 mm
	     Ắc quy
	1800 CCA

	Dung tích xy lanh
	30.48 L
	Tiêu thụ nhiên liệu mức 75% tải liên tục
	151/h

	   Tốc độ vòng tua không tải
	700-900 vòng/phút
	     Tiêu thụ nhiên liệu mức 100% tải liên tục
	202 l/h


	THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT 

	Hãng sản xuất
	Stamford
	Kiểu đấu nối
	Hình sao

	Ký hiệu
	HCI634J
	Kiểu kích từ
	Tự kích từ không chổi than

	Nước sản xuất
	China
	Điều chỉnh điện áp
	Tự động AVR

	Số pha / dây
	3 pha / 4 dây
	Cấp bảo vệ
	IP23

	Số cực từ
	4
	Cấp cách điện 
	H

	Kiểu ổ đỡ
	1
	Dao động điện áp
	≤ ±1%

	Hệ số công suất
	0.8
	Hệ số tác động sóng điện thoại
	THF<2%, TIF <50

	Tần số
	50Hz
	Khả năng chịu vượt tốc tối đa
	2250 vòng/phút

	Điện áp định mức
	230 / 400 V
	Độ cao tối đa so với mực nước biển
	1000m


	THÔNG SỐ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

	Kiểu bảng điều khiển
	Bảng điều khiển kỹ thuật số sử dụng bộ điều khiển Deepsea 7320 màn hình LCD

	Hãng sản xuất
	Deepsea (UK)

	Ký hiệu DSE 7320
	  Tự động giám sát điều khiển bảo vệ máy

  Tự động giám sát điện lưới, tự động khởi động     

  máy và điều khiển ATS khi điện lưới lỗi.

	Màn hình hiển thị LCD
	- Hiển thị các thông số của máy phát bao gồm: Điện áp, Tần số, Dòng điện, Kva, Kw, Cos phi, áp suất dầu, nhiệt độ nước, điện áp ắc quy, thời gian vận hành máy, các lỗi của máy, mức nhiên liệu trong bình

- Hiển thị các thông số của điện lưới kết nối bao gồm: Điện áp 1 pha 3 pha

	Chức năng bảo vệ
	- Cảnh báo bảo vệ máy bằng màn hình và LED biểu tượng: Áp suất dầu thấp, nhiệt độ động cơ cao, điện áp cao/thấp, tần số cao/thấp, vượt tốc, dưới tốc độ cho phép, hết nhiên liệu, quá dòng, quá tải, lỗi thiếu điều kiện tiêu chuẩn để hoạt động

- Dừng khẩn cấp và bảo vệ máy: Dầu bôi trơn thấp, nhiệt độ động cơ cao, điện áp cao/thấp, quá tải/ngắn mạch, vượt tốc/dưới tốc độ định mức, điện áp ắc quy thấp/cao, tần số thấp/cao, lỗi khởi động, dừng khẩn cấp

	Phương pháp vận hành
	Từ xa hoặc phím bấm, tự động hoặc không tự động

Sử dụng phím bấm mềm điều khiển máy: Tự động, bằng tay, nhật ký, thay đổi màn hình, kiểm tra hệ thống, khởi động máy, dừng máy 


	PHỤ KIỆN CHỌN THÊM CHO TỔ MÁY

	Dây cáp điện
	Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them

	Chuyển nguồn tự động (ATS)
	Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them

	Cầu dao đảo chiều
	Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them

	Bồn chứa nhiên liệu phụ 
	Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them

	Ống thoát khí xả kéo dài
	Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them

	Hộp thoát khí nóng
	Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them

	Bộ xạc ắc quy tự động
	Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them

	Tủ hòa đồng bộ
	Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them

	Xe Rơ-mooc lưu động
	Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua them


( Do các sản phẩm luôn được cải tiến liên tục, nên thông số có thể thay đổi mà không thông báo trước, vui lòng liên hệ nhà cung cấp . )

POWERED BY CUMMINS là dòng sản phẩm máy phát điện cao cấp, chất lượng và uy tín, được chọn lựa và đặt hàng sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO14001, CE…


Sử dụng động cơ CUMMINS chính hãng – động cơ Diesel công nghiệp 4 kỳ nổi tiếng bậc nhất thế giới. 


Đầu phát Stamford mạnh mẽ với hệ thống cách điện cách nhiệt cấp cao nhất là H, và phần cách điện được làm bằng nhựa nhiệt đới epoxy, được sử dụng như là tiêu chuẩn. Đầu phát điện sử dụng dây đồng 100% & làm việc đủ 100% công suất với cấp bảo vệ IP23


Bảng điều khiển, bảo vệ máy được trang bị là hệ thống điều khiển tự động kỹ thuật số tiên tiến Deepsea Plc của UK, giao diện thân thiện sử dụng đơn giản với màn hình LCD, dễ dàng mà không cần nhiều kiến thức kỹ thuật. Hệ thống điều khiển chức năng AMF có thể tự động khởi động và dừng máy, và điều khiển ATS trong trường hợp khẩn cấp máy có thể báo động và dừng lại.  


Công nghệ chế tạo máy đạt tiêu chuẩn cao, máy phát đảm bảo chống rung và tiếng ồn thấp, tuổi thọ của các thiết bị cao. Chế độ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các chi tiết quay. vỏ máy chống được mọi thời tiết, bắt vít kiểu mô-đun trước khi sơn vỏ (phù hợp tiêu chuẩn 2000/14/CE ) với cách cửa ra vào, các khe tản nhiệt làm mát, cửa thay dầu... Các mục này dành sự linh hoạt cao để cho dễ bảo trì..


Tất cả các sản phẩm và các thành phần là nguyên mẫu từ nhà máy. Một thủ tục kiểm soát chất lượng chặt chẽ trong nhiều giai đoạn  trước khi xuất xưởng đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt  tuổi thọ cao và làm việc tin cậy.





Nhà phân phối:


	 Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyễn Huy


	 VPGD: Biệt thự số 31- Lô BT2- KĐT Pháp Vân- Tứ Hiệp – Hoàng Mai- HN


	 Nhà máy: Cụm Công Nghiệp Hà Bình Phương- Liên Phương – Thường Tín - HN


	 Điện Thoại: 0243 533 40480 Fax: 0243 533 4081


	 � HYPERLINK "http://www.nguyenhuypower.com" �www.nguyenhuypower.com� , email: � HYPERLINK "mailto:lienhe@nguyenhuy.com.vn" �lienhe@nguyenhuy.com.vn� 
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CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG 


